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1 ngày 1 tháng 1 năm

Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm Vàng (USD/oz) 0.3 0.3 41.0

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm Dầu WTI (USD/b) 1 tháng -0.1 7.7 -19.7

Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng Dầu Brent (USD/b) 1 tháng 0.1 6.2 -21.5
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Lợi suất TPCP Mỹ 3 năm 3.7 -0.6

3,298.50

65.45

Thị trường hàng hóa
Giá đóng 

cửa

Thép (USD/tấn) 449.8

Thịt heo (USD/kg) 2.1

5.05 7.4

USD/VND 26,091 0.0

2.67 0.4

8.50 77.8
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22,534

8,776
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40,487

3,936

3,072

Nguồn: Bloomberg

Thị trường vốn và Vĩ mô

67.84

Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm 4.3 -0.6

Phân urea (USD/tấn) 432.5

Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc trong tháng 5 giảm 9.1% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Đây là mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 10 năm ngoái, khi lợi 

nhuận giảm 10%. Lợi nhuận công nghiệp là thước đo quan trọng cho sức khỏe tài 

chính của các nhà máy, mỏ và công ty tiện ích ở Trung Quốc. Tổng lợi nhuận các 

doanh nghiệp công nghiệp lớn giảm 1.1% trong 5 tháng đầu năm 2025 so với cùng 

kỳ năm ngoái.  Điều này cho thấy các gói kích thích kinh tế hiện tại chưa tạo ra hiệu 

quả rõ ràng.

Liên minh châu Âu đang xem xét giảm thuế đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ 

trong nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại với Tổng thống Trump. Ngoài việc 

giảm thuế, họ cũng đang cân nhắc những phương án khác như hạ rào cản phi thuế 

quan, tăng mua các sản phẩm của Mỹ bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng và đề xuất 

hợp tác với Mỹ để giải quyết các vấn đề kinh tế liên quan đến Trung Quốc (giảm sự 

phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc, hạn chế ảnh hưởng kinh tế của Bắc 

Kinh).

Thị trường chứng khoán

Thay đổi (%)

Giá heo hơi ngày 30/6 tiếp tục giảm tại nhiều địa phương, đặc biệt ở miền Nam và miền 

Trung – Tây Nguyên, với mức giảm phổ biến khoảng 1.000–3.000 đồng/kg, đưa giá phổ 

biến toàn quốc dao động trong khoảng 67.000–73.000 đồng/kg. Thị trường miền Bắc giữ 

ổn định, trong khi một số khu vực miền Nam ghi nhận giá thấp nhất khoảng 

70.000–71.000 đồng/kg sau điều chỉnh giảm.

Tính đến ngày 18/6/2025, tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 16,73 triệu tỷ 

đồng, tương ứng mức tăng 7,14% so với cuối năm 2024. Con số này cho thấy tín dụng 

đang hồi phục khá mạnh trong nửa đầu năm.

Ngành Tỷ trọng Thay đổi P/E P/B 

(VNIndex) VN-INDEX (%)

Hàng tiêu dùng không thiết yếu 3.2 0.25 27.3 3.8
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Tâm lý lạc quan tiếp tục củng cố đà tăng của thị trường 
một cách chậm rãi và bền bỉ, bất chấp sự rung lắc từ 
nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ 
thu hút dòng tiền giúp cho độ rộng thị trường nghiêng về 
phía sắc xanh. Kết phiên, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 
1.376,07 điểm (+4,63 điểm ~ 0,34%), thị trường nghiêng 
về số mã tăng với tỷ lệ mã tăng/giảm giá là 216/92.

Chỉ số tiếp tục đi lên trong nghi ngờ khi thanh khoản thị 
trường tiếp tục sụt giảm, tuy vậy độ rộng thị trường lại lan 
tỏa ra nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ trong khi nhóm cổ phiếu 
trụ đóng vai trò giữ nhịp. Thị trường đi lên là yếu tố tích 
cực sau 4 phiên tích lũy trước đó thay vì chuỗi phiên phân 
phối. Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư được khuyến 
nghị duy trì sự thận trọng, tránh mua đuổi theo hiệu ứng 
FOMO. Chiến lược phù hợp là hiện thực hóa lợi nhuận tại 
những cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian ngắn, đặc 
biệt khi thị trường tiếp cận vùng giá cao. Việc giải ngân 
mới chỉ nên được xem xét khi chỉ số có nhịp điều chỉnh về 
vùng hỗ trợ quanh mốc 1.350 điểm – khu vực được đánh 
giá có lực cầu tiềm năng – nhằm tối ưu hóa tỷ lệ lợi 
nhuận/rủi ro. Về kỹ thuật, vùng 1.400 điểm hiện đóng vai 
trò là ngưỡng kháng cự đáng lưu ý trong ngắn hạn
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Khối ngoại mua ròng 540 tỷ đồng tập trung vào 

MSN (149,9 tỷ), NLG (128,5 tỷ), DBC (105,3 

tỷ), VND (99,4 tỷ). Ngược lại, khối ngoại bán 

ròng tập trung vào HPG (-87,1 tỷ), VHM (-58,4 

tỷ), PVS (-44,4 tỷ).

Nhận địnhĐịnh giá P/E 

Thị trường đang giao dịch ở mức P/E 13,8x 

lần. Giá trị P/E trung bình trong vòng 10 năm là 

17x lần.
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